
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-NVD 

V/v chấp thuận điều tiết thuốc 

Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc 

Generic (Lần 136). 

Phú Thọ, ngày           tháng 7 năm 2022 

 

 Kính gửi:   

- Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; 

 - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ; 

 - Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1. 

 

Sở Y tế nhận được văn bản số 175/CV-TTYT ngày 30/6/2022 của Trung tâm y tế 

huyện Thanh Thủy về việc đề xuất phương án điều chỉnh số lượng thuốc phân bổ gói 

thầu thuốc theo tên Generic năm 2021-2022 và ý kiến chấp thuận điều chuyển của cơ 

sở khám chữa bệnh có liên quan. 

Đối chiếu với nội dung Quyết định số 101/QĐ-SYT ngày 04/02/2021 của Giám 

đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Gói thầu 

thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuốc tập trung cho các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021-2022, Thỏa thuận khung đã ký kết và các 

văn bản điều tiết đã ban hành, Sở Y tế đồng ý nội dung đề nghị của Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Thủy, cụ thể: 

1. Chấp thuận việc điều tiết số lượng 02 mặt hàng thuốc đã trúng thầu từ Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Danh mục và số 

lượng thuốc điều tiết chi tiết đính kèm). 

         2. Các cơ sở khám chữa bệnh và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện việc báo cáo định 

kỳ theo hướng dẫn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế để xem xét, 

hướng dẫn giải quyết. 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông báo để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- KBNN tỉnh (để p/h); 

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các cơ sở theo danh sách đính kèm (để biết); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 



DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU TIẾT NĂM 2022 

GÓI THẦU SỐ 01: GÓI THẦU THUỐC GENERIC (LẦN 136) 

(Đính kèm văn bản số:              /SYT-NVD ngày          /7/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) 

STT 
STT 

HSMT 

Tên hoạt chất, nồng 

độ - hàm lượng 
Tên thuốc 

SĐK hoặc 

GPNK 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

điều tiết 

(1) 

Số 

lượng 

phân bổ 

trong 

TTK 

(2) 

Số lượng 

đã điều 

tiết 

(3) 

Số lượng 

đã nhập 

(4) 

Số lượng trúng 

thầu sau điều tiết 

(5)=(1)+(2)+(3) 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1. Cơ sở Y tế tăng số lượng phân bổ: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy 

1.1 8 Fentanyl 0,1mg/2ml Fentanyl VN-16082-12 Ống +2.000 5.500 +2.000 7.500 9.500 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 

CPC1 

1.2 9 

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat) 

0,5mg/10ml 

Fentanyl B.Braun 

0.5mg/10ml 
VN-21366-18 Ống +2.000 0 +1.000 1.000 3.000 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 

CPC1 

2. Cơ sở Y tế giảm số lượng phân bổ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 

2.1 8 Fentanyl 0,1mg/2ml Fentanyl VN-16082-12 Ống -2.000 33.000 -2.000 9.000 29.000 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 

CPC1 

2.2 9 

Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat) 

0,5mg/10ml 

Fentanyl B.Braun 

0.5mg/10ml 
VN-21366-18 Ống -2.000 11.000 -1.000 2.000 8.000 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 

CPC1 

Tổng: 02 mặt hàng. 

Ghi chú: 

  Lũy tích điều chuyển thầu năm 2021-2022 và tỷ lệ so với tổng số lượng thuốc trúng thầu: mặt hàng có STT HSMT 8 (Fentanyl) là 4.000 ống tương 

ứng 2,35%; mặt hàng có STT HSMT 9 (Fentanyl B.Braun 0.5mg/10ml) là 3.000 ống tương ứng 27,27%. 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHẬN VĂN BẢN 
(Đính kèm văn bản số                /SYT-NVD ngày           /7/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) 

 

1. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê 

2. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ 

3. Bệnh viện phổi tỉnh Phú Thọ 

4. Bệnh viện mắt tỉnh Phú Thọ 

5. Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ 

6. Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn 

7. Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba 

8. Trung tâm Y tế huyện Yên Lập 

9. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ 

11. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ 

12. TT Điều dưỡng PHCN tâm thần Việt Trì 

13. Bệnh viện công an tỉnh Phú Thọ 

14. Phòng khám khu Công Nghiệp 

15. Phòng Khám đa khoa Âu Cơ Phú Hà 

16. Phòng khám công ty cổ phần Supe phosphat và hóa chất Lâm Thao 

17. Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng 

18. Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao 

19. Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

20. Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì 

21. Trung tâm Y tế huyện Tam Nông 

22. Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn 

23. Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng 

24. Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh 

25. Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa. 
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